
STT Lớp HP Tên HP GVGD
Số 
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Lần 

thi
Hình thức thi Giờ thi Ngày thi Phòng thi Ghi Chú

1 23PC12 Tổ Chức kỹ thuật quầy Bar ThS. Nguyễn Thị Nguyên Lê 110 1 Tự luận 07h30 09/01/2024
Phòng Công 

nghệ
Thứ 3

2 22PC12 Quản trị kinh doanh nhà hàng ThS. Phạm Chí Hiếu 54 1 Tự luận 13h00 11/01/2024 P.11 Thứ 5

3 22PC12 Hạch toán định mức ThS. Nguyễn Thị Như Tuyết 54 1 Thực hành 13h00 27/01/2024 P.11 Thứ 7

1 221ATKĐH Kỹ xảo video với After Effects ThS.Trần Vĩnh Thường 10 1 Thực hành 13h30 03/01/2024 P. Máy Thứ 4

2 221ATKĐH Kỹ thuật quay phim, chụp hình ThS.Đinh Văn Phụng 10 1 Thực hành 13h30 04/01/2024 P. Máy Thứ 5

3 221ACNTT Mạng máy tính CN. Phan Quốc Hưng 17 1 Thực hành 15h00 04/01/2024 P. Máy Thứ 5

4 221ACNTT Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị CN.Nguyễn Quốc Ninh 17 1 Thực hành 08h30 06/01/2024 P. Máy Thứ 7

5 221ACNTT
Phân tích thiết kế hệ thống thông 

tin
CN.Nguyễn Quốc Ninh 17 1 Thực hành 13h30 06/01/2024 P. Máy Thứ 7

6 221AKT00 Kế toán quản trị Ths.Nguyễn Văn Nhân 12 1 Tự luận 08h30 09/01/2024
P. 603

Thứ 3

7 221AKT00 Kế toán chi phí giá thành Ths.Nguyễn Văn Nhân 12 1 Tự luận 13h30 09/01/2024
P. 603

Thứ 3

8 221AKT00 Kế toán thuế TS.Nguyễn Quý Hoàng 12 1 Tự luận 13h30 24/01/2024
P. 603

Thứ 4

9 23QTDVDL&LH Anh văn ThS.Hoàng Tiểu Nga 43 1 Tự luận 08h30 04/01/2024 P.602 Thứ 5

10 23QTDVDL&LH Tâm lý du khách ThS.Lê  Phương Trang 43 1 Tự luận 13h30 13/01/2024 P.602 Thứ 7

11 231ACNTT Tin học ThS.Đinh Văn Phụng 40 1 Thực hành 08h30 23/01/2024 P.  Máy Thứ 3

12 231BCNTT Tin học ThS.Đinh Văn Phụng 39 1 Thực hành 08h30 24/01/2024 P.  Máy Thứ 4

13
231ACNTT

231BCNTT
Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị CN.Phan Quốc Hưng 79 1 Tự luận 08h30 05/01/2024 P.01 Thứ 6

14
231ACNTT

231BCNTT
Môi trường và con người ThS.Lê Minh Trí 79 1 Tự luận 08h30 20/01/2024

P.01
Thứ 7

15 231AQTKD Kinh tế vi mô ThS.Nguyễn Thị Bé Duyên 60 1 Trắc nghiệm 08h30 29/01/2024
P.601

Thứ 2

16 231BQTKD Kinh tế vi mô ThS.Nguyễn Thị Bé Duyên 69 1 Trắc nghiệm 13h30 29/01/2024
P.601

Thứ 2
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17 231AQTKD Chính trị ThS.Huỳnh Mai Em 60 1
Trắc nghiệm

08h30 30/01/2024
P.601

Thứ 3

18
231BQTKD Chính trị ThS.Huỳnh Mai Em 69 1 Trắc nghiệm 13h30 30/01/2024 P.601 Thứ 3

19
231AQTKD Makerting căn bản ThS.Nguyễn Hải Đăng 60

1
Tự luận 13h30 10/'01/2024 P.601 Thứ 4

20
231BQTKD Makerting căn bản ThS.Nguyễn Hải Đăng 69 1 Tự luận 13h30 11/01/2024 P.601 Thứ 5

21
231AQTKD Nguyên lý kế toán ThS.Phạm Trịnh Hồng Phi 60 1 Tự luận 08h30 11/01/2024 P.601 Thứ 5

22 231BQTKD
Nguyên lý kế toán ThS.Phạm Trịnh Hồng Phi 69 1 Tự luận 08h30 12/01/2024 P.601 Thứ 6

23 231AQTKD Đạo đức kinh doanh ThS.Trần Ngọc Mỹ 60 1

Tiểu luận & 

thuyết trình 08h30 06/01/2024 P.601 Thứ 7

24 231BQTKD
Đạo đức kinh doanh ThS.Trần Ngọc Mỹ 69 1

Tiểu luận & 

thuyết trình 13h30 06/01/2024 P.601 Thứ 7

25 231AKT00
Kinh tế vi mô

ThS.Nguyễn Thị Hằng
39 1 Trắc nghiệm 08h30 22/01/2024 P. 603 Thứ 2

26 231AKT00
Lý thuyết tài chính tiền tệ

ThS.Nguyễn Thị Hằng
39 1 Trắc nghiệm 08h30 23/01/2024 P. 603 Thứ 3

27 231ATN00 Văn hóa-xã hội Nhật Bản ThS.Nguyễn Công Nguyên
12 1 Tự luận 08h30 13/01/2014 P.602 Thứ 7

28
231ATN00

231AKT00
Anh văn ThS.Trần Mỹ Ngọc

51 1 Vấn đáp 13h00 10/1/2024 P.602 Thứ 4

29
231ACNTT

231BCNTT
Anh văn ThS.Trần Mỹ Ngọc

79 1 Vấn đáp 13h00 22/01/2024 P.01 Thứ 2

30
231ACNTT Cơ sở dữ liệu

CN.Nguyễn Thiên Hà
40 1 Thực hành 13h30 30/01/2024 P Máy Thứ 3

31 231AKT00
Thống kê Ứng dụng

ThS.Nguyễn Duy Phương 39
1 Tiểu luận 8h-17h 20/01/2024 VP. Trường Thứ 7

32 221ATKĐH Thiết kế đồ họa 2D với Illustrator ThS.Nguyễn Quang Vinh 10 1 Thực hành 13h30 22/12/2023 P. Máy Thứ 6

ThS. Trần Nguyễn Liên Minh

(Đã ký)

HIỆU TRƯỞNG   NGƯỜI LẬP

 P. KT&ĐBCL


